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❖ Chủ đề: Trung thu 

❖ Nội dung ôn luyện: Nhận diện được các vần ang, ăng, âng,ong, ông, ung, 

ưng,ach, êch, ich. 

Trung thu quê nội 

Tết trung thu, bố mẹ cho chị em Mây về quê nội. Đêm đến, dưới ánh trăng 

tròn. Trẻ con trong làng tay xách lồng đèn náo nức xếp hàng rước đèn. Có rất nhiều 

lồng đèn với nhiều màu sắc như: đèn ngôi sao, đèn cá chép, đèn con bướm, con gà, 

con rồng,… Chị em Mây thích thú chạy theo đám hội. Tiếng trống, tiếng cười đùa 

vang vọng khắp đường quê. 

Đọc bài Trung thu quê nội rồi khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất. 

Câu 1. Trong bài đọc có bao nhiêu tiếng có vần ang? 

A. 2  

B. 3  

C. 4  

 

Câu 2. Trong bài đọc có bao nhiêu tiếng có vần ach? 

A. 1  

B. 2 

C. 3 

 

Câu 3. Tiếng trong bài có vần ong là 

A. trăng 

B. trong, vọng 

C. lồng, rồng 



Câu 4. Chị em Mây đón trung thu ở đâu? 

A. quê ngoại 

B. quê nội 

C. quê nội và ngoại 

 

Câu 5. Chị em Mây làm gì ở lễ hội trung thu? 

A. cỗ vũ. 

B. reo hò. 

C. thích thú chạy theo đám hội. 

 

Câu 6. Trong bài có các lồng đèn nào? 

A. đèn ngôi sao, đèn cá chép, đèn con bướm, con gà, con rồng,… 

B. đèn ngôi sao, đèn con bướm, con gà,… 

C. đèn con khỉ,đèn con ong, con rồng. 

 

Câu 7. Từ viết đúng là 

A. trăng chòn                          B. chăng tròn                       C. trăng tròn 

 

Câu 8. Vần cần điền vào chỗ trống là 

 

Bạn Nam đang đánh tr………. 

 

A. ong                               B. ông                                   C. ưng 



Câu 9. Vần cần điền vào chỗ trống là      

 

Bé Hằng và bé Tr…….. chơi bập bênh. 

A. ung                               B. ong                                   C. ưng 

 

Câu 10. Vần cần điền vào chỗ trống là 

 

con c…….. có cái đuôi nhiều màu sắc rực rỡ. 

A. ung                               B. ong                                   C. ông 
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CÂU ĐÁP ÁN 

1 B 

2 A 

3 B 

4 B 

5 C 

6 A 

8 B 

9 A 

10 C 


